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Bộ môn:Thực hành tiếng

1. Đặt vấn đề : 
Đánh giá là một trong những hoạt động quan trọng của hoạt động dạy học nói chung và hoạt động dạy học ngoại ngữ nói riêng. Tuy nhiên, việc đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ nhiều khi chưa tạo được độ tin cậy nơi người học vì thiếu độ chính xác và thống nhất, đôi khi cùng một bài viết nhưng điểm số lại khác nhau giữa các giáo viên. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng theo chúng tôi thì chủ yếu nằm ở quan điểm, phương pháp và kỹ năng đánh giá. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu phương pháp đáng giá theo chuẩn quốc tế DELF, một hình thức đánh giá mà chúng tôi thấy có nhiều ưu điểm có thể giúp giáo viên khắc phục được một số hạn chế trong đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đánh giá nói chung và chất lượng đào tạo nói chung.
2. Phương pháp đánh giá kỹ năng viết

2.1. Vài nét về đánh giá
Theo Mischel et Gérillot, đánh giá là một hoạt động phức hợp bao gồm các bước như quan sát và phân tích, nhận xét và cho điểm (đánh giá định lượng), hoặc đánh giá chất lượng theo cấp độ tốt xấu ( đánh giá định tính). 
Đánh giá có thể mang tính chất đào tạo (évaluation formative) hoặc mang tính chất tổng kết (évaluation sommative). 

Đánh giá đào tạo nhằm tìm hiểu khó khăn và những tiến bộ của người học để từ đó điều chỉnh chiến lược học tập để đạt được mục tiêu đề ra. Hình thức đánh giá này có thể diễn ra thường xuyên trong quá trình học.
Đánh giá tổng kết thường diễn ra sau một quá trình học nhằm đánh giá xem người học có đạt được mục tiêu đề ra hay không, từ đó tổng kết, cho điểm, cấp chứng chỉ hoặc bằng. Kết quả của hình thức đánh giá này được công bố công khai cho gia đình, nhà trường và người học. 
2.2. Các phương pháp đánh giá
2.2.1. Phương pháp đánh giá truyền thống
Phương pháp đánh giá truyền thống chủ yếu là đánh giá ngữ pháp, từ vựng, chính tả, cấu trúc câu. Do vây, khi dạy học, giáo viên cũng chủ yếu dạy theo phương pháp “tìm và tổ chức ý tưởng, lựa chọn từ vựng, xây dựng và kết nối các câu, chú trọng chính tả” (L. Chatel, p.42). Tuy nhiên, viết không đơn thuần chỉ là tìm ý tưởng và viết, mà còn là một hình thức giao tiếp đầy nghệ thuật, trong đó tính sáng tạo hay nói cách khác là “đi tìm kiếm sự độc đáo, khám phá trí tưởng tượng” (Canazzi, 2012) có vị trí rất quan trọng. Do vây, các giá trị giao tiếp, tương tác phải được đánh giá đầy đủ, điều mà phương pháp truyền thống không tính đến. 
2.2.2. Phương pháp đánh giá giao tiếp :

Khác với phương pháp truyền thống, phương pháp giao tiếp đặt người học ở vị trí trung tâm và coi trọng hiệu quả giao tiếp. Do vậy, việc dạy học và đánh giá theo phương pháp này cũng phải tính đến tiêu chí này. Theo Cl. Germain (2005), “việc đánh giá kỹ năng viết phải chú trọng đồng thời đến những bình diện ngôn ngữ (ngữ pháp, chính tả, từ vựng…) và những bình diện giao tiếp, tức là đánh giá xem người học thông qua bài viết của mình đã giao tiếp được một cách rõ ràng điều mà giáo viên yêu cầu hay chưa”. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cũng cho rằng việc đánh giá một bài viết thường phức tạp và khác với việc đánh giá một bài nói, vì trong bài viết, người chấm bài thường dễ nhận xét về mặt ngôn ngữ hơn là về mặt giao tiếp. 
Một số nhà nghiên cứu khác (Laurier và Lussier, 2001; Turner et al., 1995), theo trích dẫn của Germain (2005), cũng cho rằng việc đánh giá phải nhiệm vụ tích hợp, xác thực và huy động nhiều bình diện giao tiếp, và khi thiết kế một công cụ đánh giá cần phải tính đến tính giá trị, tính trung thực và tính thực hành của bài viết. 
Do vậy, để việc đánh giá được khách quan và hiệu quả, nhiều chuyên gia ngôn ngữ đã xây dựng ra những phiếu đánh giá, trong đó thể hiện tính đa dạng và đầy đủ các tiêu chỉ ngôn ngữ và giao tiếp. 
Một số nhà nghiên cứu (PHAM T.T.T, HOANG H.A, 2006) còn đề xuất đánh giá kỹ năng viết thông qua hình thức portfolio (tập hợp các bài viết của người học). Đây cũng là hình thức đánh giá khá có độ chính xác khá cao. 
2.2.3. Phương pháp đánh giá theo chuẩn quốc tế DELF

Như chúng ta đều biết, Khung quy chiếu ngôn ngữ chung của Châu Âu (CECR) mô tả năng lực ngôn ngữ thành 6 trình độ cụ thể tương đương với ba cấp độ A (A1, A2), B (B1, B2), C (C1, C2). Cấp độ A chỉ năng lực ngôn ngữ căn bản, cấp độ B tương đương với khả năng sử dụng ngôn ngữ độc lập, cấp độ C chỉ khả năng sử dụng thành thạo. 
Trong môi trường ĐH Nha Trang, việc dạy học tiếng Pháp hầu như chủ yếu liên quan đến trình độ A1, A2, B1; tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ tập trung bàn về việc đánh giá kỹ năng viết ở trình độ A2.
Việc đánh giá kỹ năng viết, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ khác theo chuẩn quốc tế DELF, phải dựa vào bảng tiêu chí. Các tiêu chí này được thiết kế theo hai dạng bài tập đó là miêu tả, kể chuyện hay là viết thư cảm ơn, xin lỗi, chúc mừng, thông tin… Cụ thể như sau :
	Tiêu chí đánh giá loại bài viết 1
	Điểm
	Tiêu chí đánh giá loại bài viết 2
	Điểm

	Tuân thủ yêu cầu đề bài
	1
	Tuân thủ yêu cầu đề bài
	1

	Khả năng kể chuyện và miêu tả
	4
	Đánh giá về mặt xã hội ngôn ngữ
	1

	Khả năng diễn cả cảm nghĩ
	2
	Khả năng tương tác
	4

	Từ vựng / chính tả từ vựng
	2
	Từ vựng / chính tả từ vựng
	2

	Hình thái cú pháp / chính tả ngữ pháp
	2,5
	Hình thái cú pháp / chính tả ngữ pháp
	2,5

	Sự mạch lạc, gắn kết
	1,5
	Sự mạch lạc, gắn kết
	1,5


Nhìn vào bảng tiêu chí chúng ta có thể thấy phương pháp đánh giá theo chuẩn DELF rất chú trọng các tiêu chí giao tiến khi các tiêu chí này chiếm đến 7đ /13 trong loại bài viết thứ nhất và 6đ/12 trong loại bài viết thứ hai, trong khi ngữ pháp, từ vựng, cú pháp chỉ chiếm 4,5 đ trong cả hai loại bài viết. Điều đó giải thích vì sao mà chúng tôi cho rằng phương pháp đánh giá này rất phú hợp với phương pháp dạy học giao tiếp. Sau đây, là một vài ví dụ cụ thể. 
3. Ví dụ cụ thể

Trong bài viết thứ nhất (xem phụ lục 1), người học được yêu cầu viết một bức thư cho bố mẹ của mình kể về chuyến đi tham quan Nha Trang trong vòng một tuần. Chúng tôi có những đánh giá cụ thể như sau : 
Đánh giá : 

· Tuân thủ yêu cầu đề bài : đạt 0,5 đ (độ dài của bài viết là 129 từ, yêu cầu tối thiểu là 60 từ. Đề bài yêu cầu miêu tả những nơi tham quan nhưng người viết hầu như không miêu tả).

· Khả năng kể chuyện và miêu tả : đạt 3 đ ( khả năng kể chuyện khá tốt, tuy nhiên miêu tả khá ít, chỉ có hai câu)

· Khả năng diễn cả cảm nghĩ : 0,5 (Hầu như không nêu cảm nghĩ của mình, chỉ được câu cuối)

· Từ vựng / chính tả từ vựng : đạt 1,5 đ (Vốn từ đạt yêu cầu, chính tả từ vựng khá tốt, có một số từ viết sai chính tả)
· Hình thái cú pháp / chính tả ngữ pháp : 2 đ (viết nhiều câu đúng, trừ một vài câu hoặc thành phần câu sai như c’était piscine, voyages plus tard. Ngữ pháp : sử dụng chính xác thì passé composé nhưng còn sai một vài chỗ imparfait)

· Sự mạch lạc, gắn kết : 1 đ (bài viết theo trình tự thời gian khá gắn kết, tuy nhiên hình thức văn bản còn một vài hạn chế). 
Tổng điểm đạt cho bài viết : 8,5 / 13 điểm. 

Trong bài viết thứ hai (xem phụ lục 2), sinh viên được yêu cầu viết một thư trả lời sau khi nhận được một giấy mời tham gia buổi tiệc. Đánh giá của chúng tôi như sau :
· Tuân thủ yêu cầu đề bài : 0,5 đ (Độ dài 87 từ, tuy nhiên hình thức bức thư chưa đậy đủ)

· Đánh giá về mặt xã hội ngôn ngữ : 0 đ (sử dụng hình thức xưng hô chers monsieur và đại từ vous không chính xác)

· Khả năng tương tác : 1 đ (do sai về mặt xưng hô nên các giá trị giao tiếp bị hạn chế)
· Từ vựng / chính tả từ vựng : 1,5 đ (vốn từ vựng đủ để viết bài, tuy nhiên một số từ viết sai như chers, calmars, dùng sai như rejoindre, parterais) 
· Hình thái cú pháp / chính tả ngữ pháp : 1,5 đ (tuy có sai về mặt giao tiếp, nhưng các mẫu sử dụng đa phần là đúng)
· Sự mạch lạc và gắn kết : 1 đ (cấu trúc bài tương đối tốt, nhưng còn ít sử dụng hoặc sử dung sai từ nối, chẳng hạn như mais)

Tổng điểm cho bài viết : 5,5 đ / 12 đ. 
4. Kết luận

Như chúng ta vừa thấy ở trên, việc sử dụng phương pháp đánh giá theo chuẩn quốc tế DELF trong đánh giá các kỹ năng viết nói riêng và các kỹ năng ngôn ngữ nói chung theo chúng tôi là thích hợp đối với việc dạy học ngoại ngữ hiện nay, vì trước hết đây là phương pháp đánh giá khá toàn diện (ngữ pháp, chính tả, từ vựng, giao tiếp), hơn nữa các tiêu chí đánh giá được thiết kế rõ ràng tạo thuận lợi cho người đánh giá, tránh được tình trạng đánh giá chung chung, thiếu cơ sở. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này, giáo viên cũng cần phải lượng hóa được các mức độ thành công và hạn chế của các bài viết để có thể đánh giá được một cách chính xác nhất. 
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: 
Bài tập 1 : Bạn đi tham quan thành phố Nha Trang trong vòng một tuần. Bạn hãy viết một bức thư cho bố mẹ của mình. Trong bức thư, bạn miêu tả những nơi mà bạn đã tham quan và kể các hoạt động của mình. Bạn nói về cảm nghĩ của mình trong chuyến đi này. Bạn hãy viết một bài từ 60 đến 80 từ. 
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NT, 4-4-2013



Chers parents,

J’ai passé une semaine à Nha Trang chez des amis

Le premier jour, je suis allée à Vinpearl et j’ai pris le déjeuner dans un restaurant. Le 2ème jour, c’était piscine, il y a du soleil, je suis allée à la mer de Nha Trang. J’étais baignade. Le 3 jour, j’ai visité l’Institut d’Océanographe, Il y avait beaucoup. J’ai vu des poissons

Les 4 et 5 jours, j’ai visité le temple ponagar. Le soir, j’ai fait une promenade dans la ville de NT

Le 6 jour, je suis venu à la maison. Voyages plus tard, je me suis senti très à l’aise et heureux. 










Les parents de l’enfant











Thuong

Phụ lục 2 :  
Bài viết 2 : 
Yêu cầu đề bài : Bạn đã nhận được một lời mời của anh Benoit đến tham gia một buổi tiệc và xem giải vô địch điền kinh thế giới tổ chức tại Helsinki (Phần Lan) và lễ trao giải qua tivi. Bạn hãy viết một bức thư trả lời trong đó : 
· Bạn cảm ơn và khen ngợi anh Benoit về ý tưởng này

· Bạn hỏi anh ấy thêm một số thông tin : địa chỉ, ngày, giờ, số lượng khách mời

· Bạn thông báo với anh ấy là bạn sẽ không tới một mình et cho biết bạn sẽ mang theo cái gì để đóng góp (đồ ăn, đồ uống). Viết một bài từ 60 đến 80 từ.

Chers Monsieur !

Je vous remercie pour l’inviation à participer aux championnats du monde d’athlétisme d’Helsinki et je vous félicite d’avoir une excellente idée.

Mais je vous demande d’ajouter des informations sur cette fête pour tout le monde de savoir, tels que adresse, date et heure, nombre d’invités.

Ce jour-là, je viendrai vous rejoindre et parterais les boissons et à manger sont comme suit : vin Dalat, jus d’orange et fruits de mer : crabes, les crevettes et les calmars.











Ami











Thuong

